     TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA: MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN             
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(SẢN XUẤT SẠCH HƠN) 
1. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Nguyễn Vinh Quy
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ - Giảng viên chính.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Môi  Trường & tài Nguyên, Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
- Địa chỉ liên hệ: 107/B9 – Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại, email: 08.35893077 (NR), 08-37242624 (CQ), 0918208828; - quynguyen61@gmail.com 

- Các hướng nghiên cứu chính:  Khoa học môi trường, Quản lý môi trường và Quản lý Tài Nguyên Môi Trường.
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học Sản xuất sạch hơn.
· Mã môn học: 212316
· Số tín chỉ:      02 
· Môn học:  Bắt buộc:

· Các môn học tiên quyết: 
· Các môn học kế tiếp:

· Các yêu cầu đối với môn học:  Không 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết:        15 tiết
+ Làm đồ án (theo nhóm):    30 tiết
+ Tự học:                               30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm Tp.HCM
3. Mục tiêu của môn học
     Mục tiếu chủ yếu của môn học là cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực hiện giảm chất thải tại nguồn và sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất, dịch vụ và sản phẩm, cụ thể: 

- Kiến thức: Mục tiêu của học phần là giới thiệu và trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt động phát triển kinh tế. 

- Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình môn học, sinh viên có kiến thức về SXSH và khả năng tổ chức thực hiện SXSH trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ..
- Biết cách tiếp cận với các nhà doanh nghiệp và truyền bá/vận động thực hiện sản xuất sạch hơn.

4. Tóm tắt nội dung môn học.
           Học phần bao gồm 04 phần chính như sau:

            Phần 1: Phương pháp luận và cách tiếp cận của sản xuất sạch hơn và chiến lược áp dụng SXSH trong các doanh nghiệp. 

          Trong phần này, học sinh được giới thiệu các cách tiếp cận trong công tác bảo vệ môi trường. Các khái niệm như năng suất sinh thái, công nghệ sạch, giảm thiểu chất thải tại nguồn, sản xuất sạch hơn,…cũng được giới thiệu để sinh viên nắm bắt được bản chất của các vấn đề. Ý nghĩa cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện SXSH ở Việt nam và trên thế giới cũng được đề cập.

             Phần 2: Các kỹ thuật và phương thực hiện sản xuất sạch hơn. 

           Trong phần này, sinh viên được cung cấp các kiến thức cũng như các kỹ thuật thực hiện SXSH, các phương pháp cũng như các bước tiến hành trong quá trình thực hiện SXSH trong một cơ sở sản xuất. 

             Phần 3: Lồng ghép sử dụng hiệu quả năng lượng trong SXSH.
             Trong phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu về kiểm toán năng lượng, các dạng kiểm toán năng lượng và một số phương pháp tiến hành kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất.

             Phần 4: Nộ̣i dung và các phần cần phải trình bày trong một báo cáo SXSH. 

Phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên các nội dung cơ bản, cách thức trình bày và các thông tin cần phải trình bày trong một báo cáo SXSH.

5. Nội dung chi tiết môn học 

5.1. Phần lý thuyết

Phần 1:   Giới thiệu về SXSH       

1.1. Các giai đoạn phát triển của hoạt động BVMT ở Việt nam và trên thế giới 

1.2. Khái niệm về SXSH và một số khái niệm tương đồng với SXSH 

1.3. Mục tiêu và ý nghiã của SXSH trong chiến lược BVMT.

1.4. Khái niệm, đặc tính của Tổ hợp SXSH (Cleaner Production Circle/CPC) và tình hình thực hiên CPCircle trên thế giới.
Phần 2:  Kỹ thuật và phương pháp thực hiện SXSH.

2.1 Khái quát các bước và nhiệm vụ trong quá trình thực hiện SXSH.

2.2. Nội dung 06 bước và 18 nhiệm vụ trong SXSH

-  Khởi đầu thực hiện SXSH: Cơ sở và phương pháp thành lập nhóm SXSH; Liệt kê các công đoạn sản xuất; Xác định định mức và chọn trong tâm SXSH.     

-  Phân tích các bước công nghệ. Xây dựng sơ đồ dòng công nghệ; Cân bằng vật chất; Phân tích nguyên nhân phát thải

-   Đề xuất các cơ hội SXSH.   

-   Lựa chọn các giải pháp SXSH. 
-   Thực hiện các giải pháp SXSH

-   Duy trì SXSH. 
2.3. Phương pháp thực hiện CPC.

- Những vấn đề cần lưu ý khi thành lập nhóm CPC.

- Làm thế nào để lập được CPC ở các loại hình công nghiệp ở Việt nam.
Phần 3: Lồng ghép sử dụng hiệu quả năng lượng trong SXSH

- Mục đích, ý nghĩa của việc lồng ghép năng lượng trong BVMT.

- Khái niệm về kiểm toán năng lượng.

- Các dạng kiểm toán năng lượng.

- Phương pháp phân tích nguyên nhân và đề xuất các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
Phần 4:  Đề cương, mẫu báo cáo SXSH và ôn tập 

- Giới thiệu đề cương, các khoản mục và cách trình bày một báo cáo thực hiện SXSH trong một cơ sở sản xuất.

-  Ôn tập 
5.2. Đồ án môn học   
*  Tên đồ án: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho một cơ sở sản xuất kinh doanh/ dịch vụ đã lựa chọn

*  Nội dung chương trình đồ án: Nội dung đồ án bao gồm các phần chính sau:

Phần 1: Chuẩn bị 

         - Trong phần này sẽ tiến hành hình thành nhóm thực hiện SXSH và chọn đối tượng làm SXSH.

Phần 2: Khảo sát thực địa/hiện trường. 

        Mục đích khảo sát thực địa nhàm thu thập các thông tin liên quan đến:  

- Thông tin chung về đơn vị được chọn thực hiện SXSH 

- Thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của đơn vị lựa chọn làm SXSH như: Máy móc thiết bị đang sử dụng và nhu cầu sử dụng nguyên nhiên vật liệu; Quy trình sản xuất; Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu co một đơn vị sản phẩm; Snr phẩm và thị trường tiêu  thụ của đơn vị.

Phần 3: Thảo luận nhóm. Trong phần này, các nội dung phải làm như sau:  

- Phân tích quy trình công nghệ và chọn lựa công đoạn gây lãng phí và phát thải nhiều để thực hiện SXSH

- Phân tích nguyên nhân phát thải & đề xuất các cơ hội và giải pháp SXSH và kế hoạch thực hiện các giải pháp SXSH đã đề xuất.

- Lập báo cáo và trình bày trước lớp.

* Biện pháp thực hiện.

Phần 1: Chuẩn bị - (Dự kiến  5 tiết)
         - Giáo viên căn cứ số lượng sinh viên thực tế để hình thành các nhóm, số lượng mõi nhóm trong khoảng 10 – 15 sinh viên – (Thực hiện trên lớp).
         - Mỗi nhóm đề xuất lĩnh vực/nhà máy sẽ thực hiện SXSH – (Sinh viên thảo luận và đề xuất trên lớp có sự tham gia của giảng viên).
         - Giảng viên trình bày mục đích, nội dung & yêu cầu của đồ án và hướng dẫn cho sinh viên biện pháp thực hiện và giải đáp cho sinh viên những phần sinh vên yêu cầu – (Thực hiện trên lớp)

Phần 2: Khảo sát thưc địa - (Dự kiến 10 tiết). 

· Giảng viên hướng dẫn các nhóm cách thu thậ thông tin và các thông tin cần thu thập trong quá trình khảo sát hiện trường – (Giảng viên chọn nhóm hoặc đi theo nhóm có yêu cầu).

Phần 3:  Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả  - ( Dự kiến khoảng 15 tiết)
· Hướng dẫn các nhóm trong quá trình thảo luận (Có thể thực hiện ngoài giảng đưòng).
· Cho sinh viên báo cáo (Thực hiện trên lớp)                       

6. Học liệu
-   Giáo trình giảng dạy do giáo viên đứng lớp cung cấp (Dạng file).

-   Sách tham khảo và các địa chỉ truy cập mạng.

-   Một số báo cáo điển hình của các cơ sở thực hiện thành công SXSH như Dầu Tân Bình, Công ty Sản xuất Thực Phẩm Thiên Hương,..

- Tài liệu bằng tiếng anh bao gồm:

* Report of SIDA – UNIDO Project in HCM phase 3.

* UNEP 2002, Industry and Environment: Seventh International High – Level Seminar (Prague).
* Indian Institute Technology Madras 2005, Field Projec Report – Cleaner Production Technology Options: Case Study.

-  Video clips (04) về thực hiện SXSH ở một số cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số nước có điều kiện gần giống với Việt nam.

-    Máy chiếu.

-    Laptop.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Đồ án
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Phần  1
	02
	-
	-
	01
	02
	05

	Phần 2
	06
	-
	-
	15
	15
	36

	Phần 3
	05
	-
	-
	10
	11
	26

	Phần 4
	02
	-
	-
	04
	02
	08

	Tổng cộng
	15
	-
	-
	30
	30
	75


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng cộng

	
	Lý thuyết
	Đồ án
	Tự học
	

	Phần 1:   Giới thiệu về SXSH       

1.1. Các giai đoạn phát triển của hoạt động BVMT ở Việt nam và trên thế giới 

1.2. Khái niệm về SXSH và một số khái niệm tương đồng với SXSH 

1.3. Mục tiêu và ý nghiã của SXSH trong chiến lược BVMT.

1.4. Khái niệm, đặc tính của Tổ hợp SXSH (Cleaner Production Circle/CPC) và tình hình thực hiên CPCircle trên thế giới.
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	Phần 2:  Kỹ thuật và phương pháp thực hiện SXSH.

2.1 Khái quát các bước và nhiệm vụ trong quá trình thực hiện SXSH.

2.2. Nội dung 06 bước và 18 nhiệm vụ trong SXSH

-  Khởi đầu thực hiện SXSH: Cơ sở và phương pháp thành lập nhóm SXSH; Liệt kê các công đoạn sản xuất; Xác định định mức và chọn trong tâm SXSH.     

-  Phân tích các bước công nghệ. Xây dựng sơ đồ dòng công nghệ; Cân bằng vật chất; Phân tích nguyên nhân phát thải

-   Đề xuất các cơ hội SXSH.   

-   Lựa chọn các giải pháp SXSH.                                       -   Thực hiện các giải pháp SXSH

-   Duy trì SXSH. 

2.3. Phương pháp thực hiện CPC.

- Những vấn đề cần lưu ý khi thành lập nhóm CPC.

- Làm thế nào để lập được CPC ở các loại hình công nghiệp ở Việt nam.
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	Phần 3: Lồng ghép sử dụng hiệu quả              năng lượng trong SXSH

- Mục đích, ý nghĩa của việc lồng ghép năng lượng trong BVMT.

- Khái niệm về kiểm toán năng lượng.

- Các dạng kiểm toán năng lượng.

- Phương pháp phân tích nguyên nhân và đề xuất các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
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	Phần 4:  Đề cương, mẫu báo cáo SXSH và  ôn tập 

- Giới thiệu đề cương, các khoản mục và cách trình bày một báo cáo thực hiện SXSH trong một cơ sở sản xuất.

-  Ôn tập                                       
	02

01

01
	04

02

02
	04

02

02
	10

	Tổng cộng
	15
	30
	30
	75


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
        Chính sách của môn học dựa trên các tiêu chí sau:

· Mức độ chuyên cần và mức độ tích cực tham gia phát biểu xây dựng và thảo luận các vấn đề trong các giờ học lý thuyết..

· Tham gia thảo luận nhóm và làm đủ các bài tập.

· Có đi tham quan thực tế và báo cáo thu hoạch. 

· Thi cuối kỳ (thi viết hoặc thi vấn đáp).
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

       Đánh giá mức độ chuyên cần và mức độ tích cực tham gia phát biểu xây dựng và thảo luận các vấn đề trong các giờ học lý thuyết.

      Có mặt trên lớp trên 80% được đánh giá là ‘đầy đủ’, có 03 ý kiến phát biểu trở lên được đánh giá là ‘tích cực’.

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: 
* Tham gia thảo luận nhóm và hoàn thành đồ án đánh giá là 30%.

* Thi cuối kỳ (thi viết hoặc thi vấn đáp), tỷ trọng 70% tổng mức đánh giá.
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

         Trong chương trình môn học, bắt buộc sinh viên phải hoàn thành 01 đồ án. 

         Giảng viên và sinh viên sẽ lựa chọn 01 nhà máy/doanh nghiệp để thực hiện sản xuất sạch hơn. Sau khi chọn lựa được nhà máy, sinh viên đi thực tế nhà máy để thu thập thong tin và khảo sát thực trạng. Trên cơ sở thông tin thu được, sinh viên đề xuất các giải pháp SXSH cho nhà may/doanh nghiệp đó. 
         Kết quả được thực hiện qua bản báo cáo và trình bày trước lớp để đánh giá
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

          Theo lịch thi của trường quy định.
Giảng viên                       Duyệt Chủ nhiệm bộ môn          Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

TS: Nguyễn Vinh Quy 






